
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 13h30 - 14/04/2024  - Phòng : 609 -  Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 27212242168  Nguyễn Thị Hoài  Ân 07/03/2003 Đà Nẵng 30SSC1

2 25207104461  Lê Thị Thùy  Anh 18/09/2001 Đà Nẵng 30SSC1

3 27203101567  Nguyễn Thị Nhật  Anh 28/05/2003 Quảng Nam 30SSC1

4 28207101216  Nguyễn Phan Nhật  Ánh 07/10/2004 Gia Lai 30SSC1

5 26217230057  Nguyễn Văn  Cường 06/11/2002 Quảng Nam 30SSC1

6 26212137462  Hồ Quốc  Đại 03/08/2002 Đà Nẵng 30SSC1

7 27202201311  Nguyễn Thùy  Dung 22/09/2003 Gia Lai 30SSC1

8 27212643768  Lê Phương  Dung 08/12/2003 Đà Nẵng 30SSC1

9 27202639323  Trương Thị Hương  Giang 06/02/2003 Quảng Bình 30SSC1

10 27202254099  Lê Thị Ngọc  Hà 20/10/2003 Phú Yên 30SSC1

11 27202144919  Phạm Thị Bảo  Linh 15/04/2003 Đắk Lắk 30SSC1

12 28207102551  Rơ Mah  Ngân 02/03/2004 Gia Lai 30SSC1

13 27202542291  Đào Thị Quỳnh  Như 21/07/2002 Phú Yên 30SSC1

14 27203334448  Lê Thị Hồng  Nhung 19/12/2003 Quảng Trị 30SSC1

15 27203352993  Nguyễn Thị  Phúc 01/01/2003 Quảng Trị 30SSC1

16 27202530663  Hồ Kim  Phụng 12/01/2003 Đà Nẵng 30SSC1

17 27202253224  Phan Thị Tuyết  Phượng 26/09/2003 Đà Nẵng 30SSC1

18 25207216636  Nguyễn Phước Nhật  Quỳnh 08/08/2001 Đà Nẵng 30SSC1

19 27202240392  Đỗ Thị Thanh  Tâm 01/10/2003 Quảng Nam 30SSC1

20 27217133537  Phan Cảnh  Hiếu 02/12/2003 Bình Định 29SBN6 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 13h30 - 14/04/2024  - Phòng : 610 -  Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 27212153085  Nguyễn Trần Trung  Thịnh 30/07/2003 Gia Lai 30SSC1

2 27202629613  Nguyễn Thị Hồng  Thúy 25/08/2002 Quảng Nam 30SSC1

3 27214538223  Huỳnh Công Minh  Tú 29/09/2003 Đà Nẵng 30SSC1

4 27202100811  Phan Ngọc Tường  Vy 08/05/2003 Quảng Ngãi 30SSC1

5 26205135969  Trần Thị Trâm  Anh 17/11/2002 Quảng Bình 30TSC1

6 26207132535  Nguyễn Thị  Cần 01/10/2002 Quảng Nam 30TSC1

7 27202101890  Lê Vương Diệu  Chi 15/10/2003 Gia Lai 30TSC1

8 26212220231  Hoàng Quang  Đức 20/11/2000 Hưng Yên 30TSC1

9 27207131624  Huỳnh Thị Mỹ  Duyên 16/08/2003 Quảng Nam 30TSC1

10 26207100641  Lê Nguyên  Hân 15/04/2002 Phú Quốc 30TSC1

11 27202402586  Huỳnh Thị Bảo  Hân 03/06/2003 Đà Nẵng 30TSC1

12 27217246761  Nguyễn Ngọc  Hiền 17/05/2003 Quảng Trị 30TSC1

13 27202202702  Võ Thị Thu  Hiệp 08/01/2003 Quảng Nam 30TSC1

14 27202637643  Nguyễn Thị Thanh  Hiếu 08/04/2003 Quảng Nam 30TSC1

15 26207126541  Hoàng Thị Khánh  Hoài 29/08/2002 Xuân long 30TSC1

16 27203800970  Nguyễn Thị Bảo  Linh 18/06/2003 Quảng Trị 30TSC1

17 27205143741  Huỳnh Thị Ngọc  Ly 27/09/2003 Đà Nẵng 30TSC1

18 27212153253  Lê Nguyễn Trúc  Ly 24/03/2003 Đà Nẵng 30TSC1

19 26202242244  Đậu Thị Ngọc  Mai 28/09/2002 Hà Tĩnh 30TSC1

20 26207140349  Nguyễn Thị Lan  Anh 22/07/2002 Quảng Nam 30TBN1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 13h30 - 14/04/2024  - Phòng : 623 -  Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 27203337660  Phan Thị Kiều  My 22/02/2003 Quảng Trị 30TSC1

2 26203523355  Phạm Quỳnh  Nga 05/09/2002 Đà Nẵng 30TSC1

3 27202642129  Lê Thị  Nga 11/05/2003 Quảng Nam 30TSC1

4 27206538657  Nguyễn Bảo  Ngọc 10/03/2003 Quảng Bình 30TSC1

5 26212229211  Phan Thành  Nhân 27/04/2002 Quy Nhơn 30TSC1

6 27202630815  Nguyễn Thị Thảo  Nhung 12/12/2003 Quảng Nam 30TSC1

7 27213500391  Đinh Ngọc  Quân 22/10/2002 Đà Nẵng 30TSC1

8 27202640681  Đoàn Nguyễn Như  Quỳnh 02/07/2003 Quảng Bình 30TSC1

9 26211331480  Võ Nhân  Tài 29/09/2002 Quảng Nam 30TSC1

10 27217445935  Nguyễn Xuân Quốc  Thảo 07/07/2003 Quảng Ngãi 30TSC1

11 26202125810  Đặng Quốc  Thế 04/01/2001 Đắk Lắk 30TSC1

12 27202252955  Hồ Thị Minh  Thư 27/08/2003 Đà Nẵng 30TSC1

13 27202138233  Nguyễn Phương  Thúy 04/07/2003 Đắk Lắk 30TSC1

14 27202128675  Phạm Thị Thủy  Tiên 05/04/2003 Kon Tum 30TSC1

15 27212102294  Nguyễn Thanh  Toàn 03/03/2003 Đà Nẵng 30TSC1

16 26207128409  Nguyễn Thị Huyền  Trang 02/04/2002 Đắk Lắk 30TSC1

17 27203502670  Đặng Thị Ngọc  Vân 15/05/2003 Quảng Nam 30TSC1

18 27202131049  Nguyễn Thị Thúy  Vi 31/05/2003 Gia Lai 30TSC1

19 27207444398  Nguyễn Thị Mảo  Vy 23/03/2003 Quảng Trị 30TSC1

20 27202102310  Trần Phan Mỹ  Ý 31/08/2003 Quảng Nam 30TSC1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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